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SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-SCT Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống thiên tai và dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu  

phục vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số 420/QĐ-BCT ngày 26/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của Bộ Công Thương năm 2024; Công văn số 2129/BCT-TTTN ngày 01/4/2024 

của Bộ Công Thương về việc triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống 

thiên tai năm 2024. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 

và dự trữ hàng hóa thiết yếu năm 2024 như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập 

và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Công tác phòng, chống thiên tai phải được tiến hành chủ động và thường 

xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do 

thiên tai gây ra. 

2. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng 

ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương khi có thiên tai xảy ra. 

3. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để 

ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao của các cấp, của các cơ quan đơn vị trong ngành. 

4. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dự báo thời tiết có diễn biến phức tạp 

và thảm họa thiên tai hoàn toàn có thể xảy ra, do vậy việc chuẩn bị, ứng phó, 

khắc phục với thiên tai cần được nâng cao từ nhận thức, trách nhiệm, tinh thần 

sẵn sàng đến chủ động triển khai thực hiện cung ứng kịp thời, đầy đủ lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu không để xảy ra tình trạng nhân dân bị 

đói khi xảy ra thiên tai, lụt bão,... 
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III. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Giang; 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công 

thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng 

mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí (nếu 

có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến 

khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công 

nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp 

chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu 

thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập 

khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý 

cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản 

lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Về tổ chức Sở: gồm 08 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc (Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại). 

Về trụ sở: Văn phòng Sở có trụ sở tại số 18 đường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trụ sở tại Khu liên cơ 

quan hành chính sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Về cơ sở, vật chất: Sở Công Thương có khu nhà liền kề 03-04 tầng, loại 

nhà kiên cố; Trung tâm KC&XTTM đóng tại tòa Liên cơ quan cao tầng, kiên cố. 

Các trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn được trang bị đầy đủ.  

Hiện nay, Sở và đơn vị thuộc Sở có 04 xe ôtô bao gồm: 02 xe loại 7 chỗ, 02 

xe loại 04 chỗ. Các xe ôtô hiện vẫn đang hoạt động bình thường. 

IV. NỘI DUNG  

1. Bảo đảm an toàn lưới điện ở các địa phương, cơ sở 

Thường xuyên chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra an toàn toàn 

hệ thống lưới điện, đặc biệt là việc kiểm tra nguồn lưới điện và thí nghiệm định 

kỳ các thiết bị, trạm điện; có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tồn tại, khiếm 

khuyết để sẵn sàng chống úng, lụt, bão một cách chủ động. 

Chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng chủ yếu để sẵn sàng thay thế, sửa chữa 

các thiết bị trên lưới điện bị hư hỏng trong mùa lụt, bão nhằm chủ động khắc 

phục nhanh nhất hậu quả do bão, lụt, thiên tai gây ra, đảm bảo việc cung cấp 

điện kịp thời. 

Lập phương án và phương thức cấp điện cho các tình huống cần thiết, đặc 

biệt chú ý cấp điện cho các hộ ưu tiên, các vùng trọng điểm có thể xảy ra ngập 

úng, vùng xả lũ... 

Bố trí lực lượng thường trực và khi có dự báo bão, lũ cần liên hệ, phối hợp 

chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương, tỉnh theo dõi tin tức 
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về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời có biện 

pháp ứng phó. 

Tổ chức tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong mùa mưa bão 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Cách thức dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu 

2.1. Dự trữ tại chỗ 

Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và 

Hạ tầng bám sát thị trường hàng hóa, kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty 

thương mại cân đối sản xuất và dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ khi có thiên 

tai, bão lụt xảy ra.  

2.2. Các doanh nghiệp sản xuất 

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất, chủ động tìm nguồn hàng, dữ 

trữ nguồn hàng để đảm bảo cung ứng hàng hoá phục vụ khi có thiên tai, bão lụt 

xảy ra. 

Thường xuyên kiểm tra tình hình trang bị các phương tiện cứu hộ - cứu nạn 

và tình trạng kho tàng bến bãi, nhà xưởng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; có phương án nâng nền nhà xưởng, 

kho tàng nhằm đảm bảo không bị ngập nước hoặc kê hàng hóa khỏi mực nước lũ 

cao nhất. 

2.3. Các đơn vị kinh doanh thương mại 

Xây dựng kế hoạch và chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu để chủ động 

khi mưa, lũ xảy ra có thể khắc phục và cung ứng đầy đủ, kịp thời với giá cả bình ổn: 

a) Mặt hàng lương thực, thực phẩm 

- Gạo                                    :  120 tấn; 

- Lương khô, bánh, thực phẩm ăn liền các loại   :  30.000 thùng; 

- Mỳ ăn liền các loại                                          :  100.000 thùng; 

- Muối, bột canh các loại                                 :   4 tấn; 

- Dầu ăn                   :   5.000 lít (4 tấn); 

- Đường                  :   13 tấn; 

- Nước uống đóng chai      :   30.000 thùng. 

Đơn vị dự trữ và cung ứng: Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc; Công ty 

TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành; Công ty TNHH TM và DV 

Dũng Tiến; Công ty TNHH Thoa Thịnh, Công ty TNHH Đức Oanh. 

b) Mặt hàng vật tư, vật liệu xây dựng 

- Áo mưa   :     300.000 chiếc; 

- Đèn pin   :     50.000 chiếc; 

- Xi măng   :     1.000 tấn; 
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- Tôn lợp   :    50.000 m2; 

- Đinh, đinh vít các loại :        1 tấn; 

- Dây thép   :        5 tấn. 

Đơn vị dự trữ và cung ứng: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp; Công ty cổ 

phần Xi măng Sông Cầu; Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang; Công ty cổ phần 

Vật liệu chất đốt. 

c) Mặt hàng xăng dầu 

- Xăng    : 13.000 m3; 

- Dầu diezen   : 17.000 m3. 

Đơn vị dự trữ và cung ứng: Công ty Xăng dầu Hà Bắc; Công ty TNHH 

thương mại Công Minh; Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội 

tại Bắc Giang; Công ty cổ phần Đại Đồng Xuân; Công ty TNHH Quỳnh Mai; 

Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Hiệp Hòa; Công ty TNHH Vạn 

Thanh; Công ty TNHH MTV KTV Kiên Cường; Công ty TNHH MTV Hoa Kỳ. 

d) Kinh phí:  

Nguồn kinh phí dự phòng, phòng chống thiên tai của tỉnh và của các đơn vị 

được giao trên địa bàn tỉnh. 

(Có Bảng tổng hợp dự trữ hàng hóa chi tiết kèm theo) 

2.4. Phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa 

- Khi có thiên tai xảy ra, các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cung cấp 

hàng hóa chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, phương tiện vận chuyển sẵn sàng thực thi 

nhiệm vụ. 

+ Đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm: Công ty cổ phần Lương 

thực Hà Bắc; Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành; Công ty 

TNHH TM và DV Dũng Tiến; Công ty TNHH Thoa Thịnh, Công ty TNHH 

Đức Oanh. 

+ Đối với các loại nhiên liệu: Công ty Xăng dầu Hà Bắc; Công ty TNHH 

thương mại Công Minh; Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội 

tại Bắc Giang; Công ty cổ phần Đại Đồng Xuân; Công ty TNHH Quỳnh Mai; 

Công ty cổ phần thương mại – dịch vụ Hiệp Hòa; Công ty TNHH Vạn 

Thanh; Công ty TNHH MTV KTV Kiên Cường; Công ty TNHH MTV Hoa Kỳ. 

+ Đối với các mặt hàng vật tư, vật liệu xây dựng: Công ty cổ phần Vật tư 

tổng hợp; Công ty cổ phần Xi măng Sông Cầu; Công ty cổ phần Xi măng Bắc 

Giang; Công ty cổ phần Vật liệu chất đốt. 

Ngoài các doanh nghiệp trên, các doanh nghiệp trong ngành công thương 

chủ động nguồn hàng để ứng phó trong trường hợp cần thiết. 

- Đối với các địa bàn thường bị chia cắt, cô lập (huyện Sơn Động, một số 

xã của huyện Lục Ngạn, Lục Nam...) UBND huyện chỉ đạo các doanh nghiệp 
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thương mại trên địa bàn chủ động nguồn hàng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị 

chuẩn bị các phương tiện (thuyền, ca nô...) để tiếp cận và cung ứng kịp thời cho 

người dân khu vực bị chia cắt, cô lập. 

- Thiết lập đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý. Trong  trường 

hợp đặc biệt (mặc dù đã huy động hết các nguồn lực của địa phương nhưng vẫn 

không đáp ứng được yêu cầu) các đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để kịp 

đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương triển khai các phương án hỗ trợ. 

Thông tin liên lạc BCH PCTT-TKCN Sở Công Thương Bắc Giang:  

Địa chỉ: Số 18, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Điện thoại: (0204) 3854.301; Fax: (0204) 3829.290 

Email: so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn 

- Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ huy;  

Điện thoại di động: 0913.555.714  

Email: tantq_sct@bacgiang.gov.vn 

- Ông Ong Xuân Thịnh, Chánh Văn phòng - Ủy viên thường trực; 

Điện thoại di động: 0976.274.886 

Email: thinhox_sct@bacgiang.gov.vn 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, dành một phần kinh phí cho 

các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ công tác PCTT - TKCN 

của tỉnh được hiệu quả. 

Rà soát nắm chắc các nguồn hàng thiết yếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng 

như: mỳ ăn liền, muối, xăng, dầu, nước uống đóng chai, đường, sữa, bột ngọt...; 

lập phương án huy động và cung ứng hàng thiết yếu cho nhân dân và các hộ tiêu 

dùng trong tỉnh khi có lụt bão xảy ra. 

Chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện bảo đảm an toàn lưới điện ở 

các địa phương, cơ sở; cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu đầy đủ, kịp 

thời theo yêu cầu của UBND tỉnh Bắc Giang; báo cáo tình hình triển khai và kết 

quả thực hiện thường xuyên khi thiên tai xảy ra. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có phương án bảo vệ các 

công trình hầm lò, khai trường khai thác có phương án bảo vệ các công trình 

khai thác mỏ, tránh hiện tượng sạt lở lũ quét xảy ra. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp gia cố bảo vệ kho hàng, nhà xưởng, giằng chống 

và phương án kê cao, di chuyển hàng hoá khi có lũ lụt xảy ra, không để hàng 

hoá bị ngập kho, xưởng bị tốc lốc mái. 

Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng của thiên tai 

triển khai tổ chức ứng cứu kịp thời khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. 

mailto:so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:loctv_sct@bacgiang.gov.vn
mailto:_sct@bacgiang.gov.vn
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2. Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng bám sát thị trường hàng hóa kịp 

thời chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty thương mại cân đối sản xuất và dự trữ 

hàng hóa thiết yếu phục vụ khi có thiên tai, bão lụt xảy ra. 

Chuẩn bị phương tiện để tiếp cận các địa phương trong trường hợp bị cô lập.  

Thiết lập đường dây nóng trong thời điểm xảy ra bão lụt trên địa bàn 

huyện. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức trực nghiêm túc, tiếp nhận các ý kiến phản 

ánh của người dân và doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời. 

3. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả và chất lượng 

hàng hoá, nhất là trong mùa mưa lũ; kiên quyết không để các tổ chức, cá nhân 

lợi dụng sự cố thiên tai tự nâng giá, gây tăng giá đột biến thu lời bất chính, ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

4. Đề nghị Công ty Điện lực Bắc Giang 

Xây dựng kế hoạch, phương án về nguồn lực, vật tư, thiết bị để ứng phó kịp 

thời với thiên tai, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống điện và hỗ trợ các 

đơn vị khác theo lệnh điều động của cấp trên; trong khi xảy ra bão, lũ cần nhanh 

chóng khắc phục thiệt hại để cấp điện trở lại phục vụ nhu cầu sản xuất và đời 

sống sinh hoạt của nhân dân. 

5. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công thương 

Xây dựng, thực hiện các phương án bảo vệ công trình, bảo vệ kho hàng, 

nhà xưởng báo cáo Sở Công Thương khi có báo động. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, chuẩn bị đầy đủ hàng 

hóa, phương tiện vận chuyển sẵn sàng thực thi nhiệm vụ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị lãnh đạo 

các doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, đề xuất biện pháp giải quyết, 

gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 

- BCH PCTT-TKCN tỉnh (b/c);  

- Cục Quản lý thị trường tỉnh (p/h); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Điện lực Bắc Giang; 

- phongchongthientaibg@gmail.com; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các DN được giao nhiệm vụ (t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

   GIÁM ĐỐC 

                  

 

 

 

 

 

   Trần Quang Tấn 
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